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Phụ lục 7. CÁC DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT NĂM 2026
 (Kèm theo Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 15/7/2026  của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố)
-----
	TT
	Tên dự án
	Nhà đầu tư
	Đồng chí Lãnh đạo được phân công chủ trì chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện
	Cơ quan chủ trì
(Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo)
	Nhiệm vụ /tiến độ/sản phẩm 


	1
	Khu dân cư mới phía Nam xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách
	Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Sao Mai
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bàn giao đất và xác định tiền sử dụng đất trong Quý III/2026

	2
	Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang
	Công ty Hưng Thịnh
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Bàn giao đất và xác định tiền sử dụng đất trong Quý III/2026

	3
	Khu dân cư mới Đồng Khổng, thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ
	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hồng Phát

	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đại Sơn
	- UBND xã Đại Sơn hoàn thành GPMB trong Quý III/2026;
- Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	4
	Điểm dân cư mới thôn Vạn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ
	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hồng Phát

	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đại Sơn
	- UBND xã Đại Sơn hoàn thành GPMB trong Quý III/2026;
- Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	5
	Điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành
	Liên danh Công ty TNHH Khánh Hòa VN
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Lai Khê
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	6
	Dự án Khu dân cư và dịch vụ thương mại Bắc thị trấn Ninh Giang
	Liên danh Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc và Công ty TNHH Hoàn Hảo
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	7
	Dự án Khu dân cư bắc đường 52m
	Công CP tập đoàn Nam Cường Hà Nội
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	8
	Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng
	Công ty CP đầu tư BĐS Newland
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	9
	Khu dân cư mới Ngọc Sơn
	Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	10
	Khu đô thị Việt Hoà - Thanh Bình
	Liên danh Quang Giáp - Đức Dương
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	11
	Khu đô thị mới Thạch Khôi
	Liên danh Hải Hưng - Thành Đạt
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	12
	Khu đô thị mới Xuân Dương, TP Hải Dương
	Liên danh Tân Hoàng Cường 
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	13
	Khu dân cư mới Đồng Sau Quán, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng
	Liên danh Hoàng Kim - Đông Đô
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	14
	Khu dân cư mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại dịch vụ An Bình
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	15
	Khu dân cư mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc
	Công ty cổ phần đầu tư Vũ Nhật
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	16
	Khu dân cư mới số 3 xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc
	LD công ty CPĐT PQT - Công ty TNHH ĐT&PTXD Huy Hoàng, Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	17
	Khu đô thị sinh thái Thành Công - Giai đoạn 2
	Công ty Thành Công
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	18
	Khu dân cư mới phía Nam chợ Neo, thị trấn Thanh Miện
	LD Công ty CP TVĐTXD Hải Dương - Công ty TNHH Toàn Gia
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	19
	Khu dân cư mới phía Đông ven đường tránh cầu An Thành, huyện Kim Thành
	LD Hưng Thịnh - Trường Thành
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	20
	Khu dân cư phía Tây - giai đoạn 2, ven đường tránh cầu An Thành, huyện Kim Thành
	LD Trường Thành - Hưng Thịnh
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	21
	Điểm dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành
	LD Khánh Hòa - Đất xanh Miền Bắc
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	22
	Dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ) tại lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 quận Lê Chân
	Công ty CPĐT dịch vụ tài chính Hoàng Huy
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	23
	Dự án nhà ở thương mại phục vụ chỉnh trang đô thị ven sông Lạch Tray
	LD CTCP Xây dựng Tân Lộc - Công ty TNHH MTV đầu tư Phương Đông 
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	24
	Dự án chỉnh trang đô thị tại Khu dân cư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh
	CTCP đầu tư phát triển hạ tầng HTM 
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	25
	Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương
	Công ty CP đầu tư thương mại DGL Việt Nam
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	26
	Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại xã Hồng Phong, huyện An Dương
	Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	27
	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đồng Sông Máng
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng 585
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	28
	Khu dân cư mới Đoàn Kết
	Công ty TNHH Minh Hiệp
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	29
	Khu dân cư giáp sông Thủy Nông và Quốc lộ 18 (đợt 2)
	Công ty Đông Bắc Land
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	30
	Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt
	LD Công ty CPĐTXD ĐT Việt Nam - Công ty HUD6 và HUD10
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	31
	Khu dân cư mới xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn
	Công ty cổ phần Bạch Đằng Land
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	32
	Khu dân cư mới thôn Mạc Xá, xã Quang Phục
	Công ty cổ phần BB Sun Việt Nam
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	33
	Khu dân cư mới xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc
	Công ty Đông Bắc Land
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	34
	Khu dân cư mới thôn Phạm Trung, xã Toàn Thắng
	Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Phú Thành
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	35
	Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành
	Công ty CPĐT và phát triển Hải Dương - Hải Phòng
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	36
	Điểm dân cư mới trung tâm xã Kim Đính, huyện Kim Thành
	Công ty Ánh Dương AD - HD
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	37
	Điểm dân cư mới trung tâm xã Thái Minh, huyện Bình Giang
	LD công ty CPĐT Tía Gia - Công ty TNHH Hùng Thịnh HD
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	38
	Khu dân cư Lương Xá
	Công ty CPĐT và phát triển đô thị Phúc Thành
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	39
	Khu đô thị thị trấn Lai Cách
	Công ty TNHH Việt Mỹ - Hạ Long
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026

	40
	Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng (có ở) và thương mại dịch vụ tại lô I.20/CTHH-01 thuộc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, TP Thủy Nguyên
	



	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	41
	Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp và Trung tâm tổ chức sự kiện tại Lô I.14/CTHH-01 trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thủy Nguyên, diện tích 1,96ha
	
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; TT phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý IV/2026

	42
	Dự án khu nhà ở và công trình dịch vụ tại số 305 Lê Thánh Tông
	
	Đồng chí UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Lê Anh Quân
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng
	Hoàn thành xác định giá đất trong Quý III/2026



